
 

 Tiền đặt trước 

Công tinh Đấu giá 

hợp danh Trường 

Thịnh phải nộp 

trực tiếp vào 

KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt trước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14-13 16 17=14 18 19=17-18

I

1  Phan Văn Đồng 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0962597596 17/03/1980 183275732 11/06/2018
Công an Hà 

Tĩnh
03 325 47      272,40 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ phía Đông đất ông 

Lực đến hết đất ông Nghinh 

thôn Thành Sơn 

       245.160.000        775.160.000        530.000.000        775.160.000            40.000.000         735.160.000 

2  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

04 326 47      296,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ phía Đông đất ông 

Lực đến hết đất ông Nghinh 

thôn Thành Sơn 

       296.000.000        788.000.000        492.000.000        788.000.000            50.000.000         738.000.000 

3  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

05 327 47      290,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ phía Đông đất ông 

Lực đến hết đất ông Nghinh 

thôn Thành Sơn 

       290.000.000        770.000.000        480.000.000        770.000.000            50.000.000         720.000.000 

4  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

06 328 47      288,60 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ phía Đông đất ông 

Lực đến hết đất ông Nghinh 

thôn Thành Sơn 

       288.600.000        768.600.000        480.000.000        768.600.000            50.000.000         718.600.000 

II

5  Biện Quang Đạt 

 Phường Nam Hà,

thành phố Hà Tĩnh,

tỉnh Hà Tĩnh 

 183269974 19/08/1980 183269974 11/12/2014
Công an Hà 

Tĩnh
01 319 47      201,70 

 Đường Mỹ Hoa: Tiếp đó đến 

hết đất xã Xuân Thành. Thửa 

đất giáp 2 mặt đường rộng ≥ 

3m 

    1.210.200.000     2.218.200.000     1.008.000.000     2.218.200.000          200.000.000      2.018.200.000 

6  Lê Hữu Cảnh 

 Xã Thạch Châu,

huyện Lộc Hà,

tỉnh Hà Tĩnh 

 0962946522 23/01/1995 042095008123 28/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

02 320 47      198,30 
 Đường Mỹ Hoa: Tiếp đó đến 

hết đất xã Xuân Thành 
       991.500.000     2.071.500.000     1.080.000.000     2.071.500.000          190.000.000      1.881.500.000 

7  Nguyễn Tuấn Vũ 

 Phường Thạch Quý,

thành phố Hà Tĩnh,

tỉnh Hà Tĩnh 

 184025902 12/08/1993 184025902 08/04/2010
Công an Hà 

Tĩnh
03 321 47      203,20 

 Đường Mỹ Hoa: Tiếp đó đến 

hết đất xã Xuân Thành 
    1.016.000.000     2.082.000.000     1.066.000.000     2.082.000.000          200.000.000      1.882.000.000 

8  Nguyễn Thị Hồng Thanh 

 Phường Nam Hà,

thành phố Hà Tĩnh,

tỉnh Hà Tĩnh 

 0911095658 15/03/1983 183344981 09/11/2017
Công an Hà 

Tĩnh
04 322 47      208,20 

 Đường Mỹ Hoa: Tiếp đó đến 

hết đất xã Xuân Thành 
    1.041.000.000     2.091.000.000     1.050.000.000     2.091.000.000          200.000.000      1.891.000.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC VÙNG QUY HOẠCH XEN DẶM DÂN CƯ 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

LẦN 1, ĐỢT 1, NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)

TT Họ và tên Địa chỉ
Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước

Ngày Cấp

 Trong đó 

Nơi Cấp

Lô đất 

trúng 

đấu giá

Số thửa
Tờ bản 

đồ

 Diện tích 

(m²) 
 Vị trí 

 Giá khởi điểm 

phê duyệt tại 

Quyết định số 

5053/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021 của 

UBND huyện 

(đồng)

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

 Vượt giá khởi 

điểm (đồng) 

Mức thù lao dịch 

vụ đấu giá tài 

sản theo quy 

định tại Thông 

tư 108/2020/TT-

BTC ngày 

21/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

(Chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Số điện 

thoại

Tổng số tiền 

nộp vào ngân 

sách nhà nước 

(đồng)

Quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thôn Thành Sơn vùng 2 (quy hoạch phê duyệt năm 2017) 

Quy hoạch xen dắm dân cư khu vực ao ông Đình thôn Thành Sơn (quy hoạch phê duyệt năm 2019)



 Tiền đặt trước 

Công tinh Đấu 

giá hợp danh 

Trường Thịnh 

phải nộp trực 

tiếp vào KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt trước

TT Họ và tên Địa chỉ
Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước

Ngày Cấp

 Trong đó 

Nơi Cấp

Lô đất 

trúng 

đấu giá

Số thửa
Tờ bản 

đồ

 Diện tích 

(m²) 
 Vị trí 

 Giá khởi điểm 

phê duyệt tại 

Quyết định số 

5053/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021 của 

UBND huyện 

(đồng)

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

 Vượt giá khởi 

điểm (đồng) 

Mức thù lao dịch 

vụ đấu giá tài 

sản theo quy 

định tại Thông 

tư 108/2020/TT-

BTC ngày 

21/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

(Chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Số điện 

thoại

Tổng số tiền 

nộp vào ngân 

sách nhà nước 

(đồng)

9  Phan Ngọc Quý 

 Thôn Song Nam, xã 

Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0355516678 13/06/1985 042085003902 27/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

05 323 47      220,90 
 Đường Mỹ Hoa: Tiếp đó 

đến hết đất xã Xuân Thành 
    1.104.500.000     2.116.500.000     1.012.000.000     2.116.500.000          200.000.000      1.916.500.000 

10  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

06 318 47      293,90 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn. Thửa đất 

giáp 2 mặt đường rộng ≥ 3m 

       881.700.000     2.106.700.000     1.225.000.000     2.106.700.000          140.000.000      1.966.700.000 

11  Lê Thị Chuyên 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0353724797 09/08/1974 042174002457 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

07 317 47      289,30 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       723.250.000     1.738.250.000     1.015.000.000     1.738.250.000          140.000.000      1.598.250.000 

12  Nguyễn Tuấn Vũ 

 Phường Thạch Quý,

thành phố Hà Tĩnh,

tỉnh Hà Tĩnh 

 184025902 12/08/1993 184025902 08/04/2010
Công an Hà 

Tĩnh
08 316 47      289,60 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       724.000.000     1.478.000.000        754.000.000     1.478.000.000          140.000.000      1.338.000.000 

13  Dương Xuân Đình 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0346583063 04/05/1964 042064002607 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

09 315 47      248,20 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       620.500.000     1.245.500.000        625.000.000     1.245.500.000          100.000.000      1.145.500.000 

14  Phan Xuân Kiêm 

 Thôn Thành Phú,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0967689898 20/09/1991 183920966 11/01/2019

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

10 314 47      238,30 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       595.750.000     1.051.750.000        456.000.000     1.051.750.000          100.000.000         951.750.000 

15  Phan Xuân Kiêm 

 Thôn Thành Phú,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0967689898 20/09/1991 183920966 11/01/2019

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

11 313 47      248,70 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       621.750.000     1.046.750.000        425.000.000     1.046.750.000          100.000.000         946.750.000 

16  Dương Xuân Đình 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0346583063 04/05/1964 042064002607 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

12 312 47      259,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       647.500.000     1.297.500.000        650.000.000     1.297.500.000          120.000.000      1.177.500.000 

17  Dương Xuân Đình 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0346583063 04/05/1964 042064002607 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

13 311 47      272,20 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đất ông Mến đến 

giáp đất ông Thành Toàn 

thôn Thành Sơn 

       680.500.000     1.382.500.000        702.000.000     1.382.500.000          120.000.000      1.262.500.000 

III

18  Lê Văn Hải 

 Thị trấn Thạch Hà,

huyện Thạch Hà,

tỉnh Hà Tĩnh 

 183730963 10/04/1988 183730963 14/09/2020
Công an Hà 

Tĩnh
01 499 20      197,40 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

    1.184.400.000   2.265.400.000       1.081.000.000     2.265.400.000          200.000.000      2.065.400.000 

19  Lê Thị Chuyên 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0353724797 09/08/1974 042174002457 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

02 500 20      197,40 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

    1.184.400.000   2.500.400.000       1.316.000.000     2.500.400.000          200.000.000      2.300.400.000 

Quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư thôn Thành Vân, xã Xuân Thành (quy hoạch phê duyệt ngày 05/04/2021)



 Tiền đặt trước 

Công tinh Đấu 

giá hợp danh 

Trường Thịnh 

phải nộp trực 

tiếp vào KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt trước

TT Họ và tên Địa chỉ
Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước

Ngày Cấp

 Trong đó 

Nơi Cấp

Lô đất 

trúng 

đấu giá

Số thửa
Tờ bản 

đồ

 Diện tích 

(m²) 
 Vị trí 

 Giá khởi điểm 

phê duyệt tại 

Quyết định số 

5053/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021 của 

UBND huyện 

(đồng)

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

 Vượt giá khởi 

điểm (đồng) 

Mức thù lao dịch 

vụ đấu giá tài 

sản theo quy 

định tại Thông 

tư 108/2020/TT-

BTC ngày 

21/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

(Chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Số điện 

thoại

Tổng số tiền 

nộp vào ngân 

sách nhà nước 

(đồng)

20  Nguyễn Văn Đạt 

 Xã Cổ Đạm,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0949242988 29/06/194 183388127 26/11/2012
Công an Hà 

Tĩnh
03 501 20      176,60 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại. Thửa đất giáp 2 mặt 

đường rộng ≥ 3m 

    1.271.520.000   2.342.520.000       1.071.000.000     2.342.520.000          200.000.000      2.142.520.000 

IV

21  Trịnh Văn Tú 

 Xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0988794797 10/06/1993 184094247 03/12/2010
Công an Hà 

Tĩnh
01 461 13      231,50 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại. Thửa đất giáp 2 mặt 

đường rộng ≥ 3m 

    1.111.200.000   1.815.200.000          704.000.000     1.815.200.000          200.000.000      1.615.200.000 

V

22  Trần Đức Hạnh 

 Thôn Bắc Sơn,

xã Cương Gián,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0909837667 01/11/1984 183455345 12/07/2019
Công an Hà 

Tĩnh
01 427 8      189,40 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       568.200.000   1.833.200.000       1.265.000.000     1.833.200.000          100.000.000      1.733.200.000 

23  Trần Đức Hạnh 

 Thôn Bắc Sơn,

xã Cương Gián,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0909837667 01/11/1984 183455345 12/07/2019
Công an Hà 

Tĩnh
02 425 8      182,70 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       548.100.000   1.560.100.000       1.012.000.000     1.560.100.000          100.000.000      1.460.100.000 

24  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

04 428 8      192,90 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       578.700.000   1.613.700.000       1.035.000.000     1.613.700.000          100.000.000      1.513.700.000 

25  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

05 429 8      182,50 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       547.500.000   1.537.500.000          990.000.000     1.537.500.000          100.000.000      1.437.500.000 

26  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

06 430 8      187,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại. Thửa đất giáp 2 mặt 

đường rộng ≥ 3m 

       897.600.000   2.625.600.000       1.728.000.000     2.625.600.000          100.000.000      2.525.600.000 

27  Trịnh Thị Thủy 

 Thôn Thành Long,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0976356696 21/09/1976 042176003120 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

09 433 8      245,30 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       981.200.000   1.800.200.000          819.000.000     1.800.200.000          150.000.000      1.650.200.000 

28  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

10 434 8      250,10 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

    1.000.400.000   2.000.400.000       1.000.000.000     2.000.400.000          200.000.000      1.800.400.000 

29  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

11 435 8      198,90 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại. Thửa đất giáp 2 mặt 

đường rộng ≥ 3m 

       954.720.000   2.284.720.000       1.330.000.000     2.284.720.000          190.000.000      2.094.720.000 

30  Trần Xuân Hợi 

 Thôn Ninh Hòa, xã 

Xuân Phổ,

huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

12 436 8      193,10 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       579.300.000   1.200.300.000          621.000.000     1.200.300.000          100.000.000      1.100.300.000 

VI

Quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành (quy hoạch phê duyệt ngày 05/04/2021)

Quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành (quy hoạch phê duyệt ngày 05/04/2021)

Quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành (quy hoạch phê duyệt ngày 05/04/2021)



 Tiền đặt trước 

Công tinh Đấu 

giá hợp danh 

Trường Thịnh 

phải nộp trực 

tiếp vào KBNN 

Số tiền người 

trúng đấu giá 

phải nộp vào 

NSNN sau khi 

trừ tiền đặt trước

TT Họ và tên Địa chỉ
Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước

Ngày Cấp

 Trong đó 

Nơi Cấp

Lô đất 

trúng 

đấu giá

Số thửa
Tờ bản 

đồ

 Diện tích 

(m²) 
 Vị trí 

 Giá khởi điểm 

phê duyệt tại 

Quyết định số 

5053/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021 của 

UBND huyện 

(đồng)

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 

 Vượt giá khởi 

điểm (đồng) 

Mức thù lao dịch 

vụ đấu giá tài 

sản theo quy 

định tại Thông 

tư 108/2020/TT-

BTC ngày 

21/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

(Chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Số điện 

thoại

Tổng số tiền 

nộp vào ngân 

sách nhà nước 

(đồng)

31  Trần Văn Hậu 

 Phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 0984290992 05/06/1992 042092000075 13/06/2017

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

04 423 8      203,50 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đường Hải Thành 

(trục xã 05) thôn Thành Yên 

đến cổng trường Tiểu học 

Xuân Thành 

       508.750.000   1.128.750.000          620.000.000     1.128.750.000          100.000.000      1.028.750.000 

32  Trần Văn Trọng 

 Xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0373174535 20/08/1991 183670274 31/03/2014
Công an Hà 

Tĩnh
05 424 8      222,50 

 Các tuyến đường nội xã: 

Đoạn từ đường Hải Thành 

(trục xã 05) thôn Thành Yên 

đến cổng trường Tiểu học 

Xuân Thành 

       556.250.000   1.260.250.000          704.000.000     1.260.250.000          100.000.000      1.160.250.000 

VII

33  Trần Quốc Thành 

 Thôn Thành Sơn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0986670513 24/12/1971 042071002274 13/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

01 409 26      289,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       867.000.000   1.952.000.000       1.085.000.000     1.952.000.000          150.000.000      1.802.000.000 

34  Trần Đăng Báo 

 Thôn Thanh Văn,

xã Xuân Thành,

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 0978463797 08/10/1968 042068016351 20/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

02 410 26      289,00 

 Các tuyến đường nội xã: 

Các tuyến đường có rải nhựa, 

bê tông, cấp phối ≥ 4m còn 

lại 

       867.000.000   1.847.000.000          980.000.000     1.847.000.000          150.000.000      1.697.000.000 

  7.947,30   26.184.150.000   56.595.150.000   30.411.000.000          342.248.000   56.595.150.000       4.580.000.000    52.015.150.000 TỔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành (quy hoạch phê duyệt ngày 05/04/2021)
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